
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:              /KSBT-PCBTN 

V/v phân bổ vắc xin TCMR tháng 01/2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng 01 năm 2026 

            

Kính gửi: Các đơn vị y tế 

(Danh sách theo phụ lục phân bổ) 

Căn cứ Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 

phố Hải Phòng trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Công văn số 3484/SYT-TTKSBT ngày 18/7/2025 của Sở Y tế về 

việc giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin trong Chương trình 

Tiêm chủng mở rộng; 

Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động năm 2026, Chương trình Tiêm chủng 

mở rộng (TCMR) quốc gia đã cấp vắc xin phục vụ tiêm chủng thường xuyên cho 

thành phố Hải Phòng. Căn cứ dự trù vắc xin Tiêm chủng mở rộng tháng 01/2026 

của các đơn vị và theo điều kiện thực tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 

thực hiện phân bổ vắc xin tiêm chủng tháng 01/2026 như sau: 

- BCG : 3.430 liều 

- DPT  : 5.700 liều 

- SII  : 3.344 liều 

- IPV  : 5.250 liều 

- OPV : 8.020 liều 

- Sởi  : 3.970 liều 

- MR  : 3.960 liều 

- Uốn ván : 5.970 liều 

- VGB : 3.080 liều 

- VNNB : 4.685 ml 

- Rotavin : 5.639 liều 

- Bơm 0.5ml: 750 chiếc 

- Bơm 2ml   : 5.639 chiếc 

- HAT         : 14 chiếc 

- Sổ TCCN   : 2.200 quyển. 

 (Số lượng chi tiết của từng đơn vị tại Phụ lục 1 kèm theo) 
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 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề nghị các đơn vị: 

 1. Cử cán bộ mang theo Giấy giới thiệu và dụng cụ dây chuyền lạnh để nhận 

vắc xin tại khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Thời 

gian và địa điểm cấp vắc xin cho các đơn vị cụ thể tại Phụ lục 2 kèm theo. 

 2. Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng vắc xin và vật tư tại 

đơn vị, các Trạm Y tế. 

 3. Thực hiện báo cáo việc sử dụng vắc xin, bơm kim tiêm và các vật tư tiêm 

chủng đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định về khoa Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. 

 Trân trọng cảm ơn. 

 
Nơi nhận:                                  
- Như trên; 

- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Khoa, phòng: D-VTYT, TCKT; 

- Lưu: VT, PCBTN.  

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

Đồng Trung Kiên  
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Phụ lục 1 

BẢNG PHÂN BỔ VẮC XIN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG 

Tháng 01 năm 2026 

 (Kèm theo Công văn số:            /TTKSBT-PCBTN ngày        tháng 01 năm 2026) 

TT Đơn vị BCG 

DPT 

(Lọ 

20 

liều ) 

DPT-

VGB-

HIB 

(SII) 

IPV OPV Sởi 
Sởi - 

Rubella 

VAT 

(Lọ 

20 

liều) 

Viêm 

gan 

B 

Viêm 

não 

NB 

(ml) 

Rotavin 
Bơm 

0.5ml 

Bơm 2ml 

(Rotavin) 
HAT 

Sổ 

TCCN 

Ghi 

chú 

Phía Đông 1630 3240 1680 2040 4100 1960 1930 3050 2180 2365 2695 0 2695 0 0  

1 TTYT Ngô Quyền 0 0 0 100 100 200 200 100 0 200 100 0 100 0 0  

2 TTYT Hồng Bàng 100 200 60 100 240 100 100 200 0 100 80 0 80 0 0  

3 TTYT Lê Chân 100 200 50 100 200 50 100 100 0 100 100 0 100 0 0  

4 TTYT Kiến An 100 100 60 100 200 100 50 100 0 100 150 0 150 0 0  

5 TTYT An Lão 100 300 140 180 240 100 160 150 30 200 220 0 220 0 0  

6 TTYT Đồ Sơn 30 100 20 20 120 50 50 100 0 50 100 0 100 0 0  

7 TTYT Kiến Thụy 160 320 200 160 380 150 150 340 0 200 220 0 220 0 0  

8 TTYT An Dương 130 220 130 130 220 130 110 220 0 200 190 0 190 0 0  

9 TTYT Vĩnh Bảo 200 420 300 260 580 260 250 260 50 300 400 0 400 0 0  

10 TTYT Tiên Lãng 200 440 130 160 600 120 100 540 50 200 390 0 390 0 0  

11 TTYT Thủy Nguyên 300 500 400 400 700 400 400 500 100 350 430 0 430 0 0  

12 TTYT Cát Hải 50 140 40 70 200 140 90 120 0 65 55 0 55 0 0  

13 TTYT Hải An 100 200 100 200 200 100 100 200 0 200 150 0 150 0 0  

14 TTYT Dương Kinh 60 100 50 60 120 60 70 120 0 100 110 0 110 0 0  

15 BV Phụ sản Hải Phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0  

16 BV Kiến An 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0  

17 BV Tâm Phúc 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0  

18 BV Green 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0  
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19 Viện Y học Biển 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0  

20 BV Đại học Y 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0  

Phía Tây 1800 2460 1664 3210 3920 2010 2030 2920 900 2320 2944 750 2944 14 2200  

26 TTYT Hải Dương 60 300 220 220 440 240 210 340 0 200 309 0 309 0 0  

27 TTYT Chí Linh 100 200 150 200 300 150 150 200 0 100 400 0 400 0 0  

28 TTYT Nam Sách 20 180 65 150 240 140 160 220 0 135 200 0 200 0 0  

29 TTYT Thanh Hà 100 240 110 500 500 300 300 300 0 500 200 0 200 0 0  

30 TTYT Kinh Môn 180 200 109 180 440 180 160 260 0 150 217 0 217 0 0  

31 TTYT Kim Thành 100 200 100 150 200 100 100 200 0 100 300 0 300 0 0  

32 TTYT Gia Lộc 50 200 130 700 300 150 150 200 50 200 250 0 250 0 0  

33 TTYT Tứ Kỳ 200 0 100 100 300 100 100 100 0 250 220 0 220 0 0  

34 TTYT Cẩm Giàng 120 140 100 110 240 120 120 180 30 150 180 0 180 0 0  

35 TTYT Bình Giang 20 160 110 120 200 150 150 200 20 120 200 0 200 0 0  

36 TTYT Thanh Miện 50 340 170 180 360 180 180 360 0 165 225 0 225 0 0  

37 TTYT Ninh Giang 100 300 300 600 400 200 250 360 50 250 243 0 243 0 0  

38 BV Phụ sản Hải Dương 700 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 700 0 14 2200  

39 BV VPMED 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0  

Tổng cộng 3430 5700 3344 5250 8020 3970 3960 5970 3080 4685 5639 750 5639 14 2200  
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Phụ lục 2 

LỊCH CẤP PHÁT VẮC XIN  

Tháng 01 năm 2026 

(Kèm theo Công văn số:            /TTKSBT-PCBTN ngày        tháng 01 năm 2026) 

STT Thời gian Đơn vị tiếp nhận Địa điểm tiếp nhận 

1 
Ngày 

22/01/2026 

- TTYT: An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh 

Bảo, Kiến An, Thủy Nguyên, Hải An, Đồ Sơn, 

Dương Kinh, Kiến Thụy. 
- Kho vắc xin tại trụ sở chính: 

số 84 Nguyễn Tất Tố, 

phường Lê Chân, TP Hải 

Phòng 

- Thủ kho Nguyễn Thị Toan 

ĐT: 0776 295 014 2 
Ngày 

23/01/2026 

- TTYT: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, 

Cát Hải. 

- Bệnh viện: Phụ sản HP, Kiến An, Tâm Phúc, 

Green, Viện Y học Biển, BV Đại học Y. 

3 

Ngày  

21-

23/01/2026  

- Bệnh viện: Phụ sản Hải  Dương, BV VPMED 

- Tây Hải Phòng: 12 TTYT. 

- Kho vắc xin tại cơ sở 2: 

số 18 Thanh Niên, phường 

Hải Dương, TP Hải Phòng 

- Thủ kho Vũ Thị Kim Anh 

ĐT: 0977 037 790 

Lưu ý: Đơn vị đề xuất thay đổi thời gian tiếp nhận đề nghị chủ động liên hệ với cán bộ 

thủ kho. 
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